                    PHẦN I: 
GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
                     NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

I. Giới thiệu chủ đầu tư

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thuỷ sản Số 4 (TS4)

2. Đại diện: Ông NGUYỄN VĂN LỰC 

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

3. Trụ sở chính: 320 Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Tp.Hồ Chí Minh.

4. Điện thoại: (08) 3954-3361
Fax: (08) 3954-3367

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 0302317620 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 31/05/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 27 / 09 / 2010.
6. Ngành nghề kinh doanh: Chế biến các mặt hàng thủy hải sản, nông sản, thủy hải sản, súc sản. Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị cơ điện lạnh. Kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng. Sản xuất hàng may mặc (trừ tẩy nhuộm, hồ, in). Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thủy hải sản, nông sản (trừ gạo, đường mía, đường củ cải), súc sản và các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị, công nghệ phẩm phục vụ cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành, hàng may mặc. Nuôi trồng thủy sản nước ngọt (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (trừ chế biến thực phẩm tươi sống). Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

II. Tên dự án và địa điểm : Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản Công ty Cổ phần Toàn Thắng tại Khu công nghiệp Long Hậu – Long An.


PHẦN II: 
MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN

I. Mục tiêu

· Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu tạo ra nguồn sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường truyền thống Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Mỹ, EU, …

· Tạo nguồn sản phẩm đạt chất lượng cao và an toàn vệ sinh thực phẩm cao để thâm nhập thị trường EU, Bắc Mỹ với việc áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng ngành 128 – 130 và các tiêu chuẩn HACCAP, ISO – 9002.

· Tạo nguồn sản phẩm thâm nhập các thị trường mới như: Trung Quốc, Nga, …

· Giải quyết đầu ra cho các ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.

· Giải quyết công ăn việc làm cho người lao động địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

· Đảm bảo chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9002, HACCP đi vào thị trường Mỹ, EU.

· Đa dạng hóa mặt hàng để đáp ứng được nhu cầu thị trường, đồng thời chú trọng các mặt hàng tinh chế, chế biến cao cấp, mẫu mã đẹp phù hợp với các thị trường thế giới, thích hợp cho khách hàng có thể dùng ngay không tốn nhiều thời gian chế biến.

· Dự kiến khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ đạt kim nghạch xuất khẩu là 40 – 50 triệu USD/năm.

II. Sự cần thiết đầu tư vào dự án

1. Thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế tăng mạnh

Trong những năm gần đây, thương mại về thủy sản thế giới gia tăng liên tục do nhu cầu về thủy hải sản ngày càng tăng cao. Các thị trường tiêu thụ chính thủy hải sản là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Tây Âu, Hồng Kông và gần đây là Trung Quốc. Nền kinh tế thế giới đang trên đà hồi phục và phát triển, mức sống của người tiêu dùng tăng cao, do đó nhu cầu sử dụng những sản phẩm cao cấp ngày càng tăng với số lượng ngày càng lớn. Bên cạnh các thị trường nhập khẩu truyền thống còn có nhiều thị trường tiềm năng như: Malaysia, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông.

Hiệp định thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực từ ngày 10/12/2001 đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng thủy sản Việt Nam thâm nhập và xác lập vị trí vững chắc trên thị trường Mỹ, đứng thứ 2 sau Thái Lan, chiếm khoảng 35 – 40% kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản.

Ngoài ra, thị trường nội địa với dân số trên 80 triệu dân, tốc độ phát triển kinh tế vào loại nhanh trong khu vực là một thị trường rộng lớn đầy tiềm năng, nhưng chưa được các doanh nghiệp quan tâm khai thác đúng mức. Cho nên, ngoài việc đẩy mạnh xuất khẩu, cần chú trọng phát triển thị trường nội địa, tạo thế vững bền cho sản xuất và chế biến.

2. Nguồn cung chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu tiêu thụ

Nguồn cung thủy sản cho thị trường thế giới có xu thế giảm, điển hình chỉ có một số nước xuất khẩu thủy sản như: Thái lan, Ấn Độ…. 

3. Nguồn cung cấp nguyên liệu thủy sản cho công ty cổ phần Thủy Sản 4

Với chiến lược trung và dài hạn là phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất, Công ty Cổ phần Thủy Sản 4 đã và đang hình thành và phát triển các vùng nuôi trồng nguyên liệu thủy sản tại tỉnh Đồng Tháp nhằm cung cấp chủ yếu nguồn nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến của Công ty. 

Nguồn nguyên liệu thủy sản của Tỉnh Đồng Tháp rất phong phú và đa dạng, bao gồm các nguồn: Khai thác biển, khai thác nội bộ và nuôi trồng. Nhìn chung tình hình phát triển nuôi tôm sú, tôm càng của tỉnh trước năm 2002 phát triển rất chậm từ khi thực hiện nghị quyết 09 của Chính Phủ về một số chủ trương, chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm thì có bước phát triển nhanh cả về diện tích và sản lượng. Theo Cục Nuôi trồng thủy sản, diện tích nuôi thủy sản tỉnh Đồng Tháp trên 1.200 ha, sản lượng trên 310.000 tấn đem lại tổng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân của Đồng Tháp năm 2008 khoảng 55 triệu/ha, tăng 2,64 lần so với năm 2000, đứng vào tốp đầu trong các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Theo quyết định phê duyệt Quy hoạch nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp ký ngày 12/03/2009, mục tiêu nuôi thuỷ sản đến năm 2020 đạt 550 ngàn tấn. Do đó nguồn nguyên liệu của tỉnh sẽ tăng vọt trong vài năm tới. Theo chiều hướng phát triển, trong vài năm tới nguồn nguyên liệu vốn có của công ty đạt khoảng 16.000 tấn/năm.

Chính vì những lý do trên nên chúng tôi nhận thấy việc xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản Công ty Cổ phần Toàn Thắng tại Khu công nghiệp Long Hậu là vô cùng cấp thiết cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty.
PHẦN III: 
TÍNH TOÁN KINH PHÍ PHÂN BỔ ĐẦU TƯ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN

I. CÁC CĂN CỨ SỬ DỤNG TÍNH TOÁN

· Thực hiện dự án theo lịch trình và kế hoạch của Công ty.

· Các thiết bị nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu

· Dùng đồng tiền tính toán là đồng tiền Việt Nam (VND/đồng).

· Lấy mặt bằng giá cả tại thời điểm lập dự án để tính.

· Tỷ giá hối đoái USD/VNĐ = 20.800 đ

· Giá nguyên vật liệu chính được xác định trong phần khả năng đáp ứng đầu vào.


· Tỷ lệ chế biến (Nguyên liệu/ Thành phẩm)

· Cá đục fillet: 1,9

· Ghẹ mảnh: 1,6

· Mực các loại bình quân: 2.0

· Ghẹ nhồi mai: 1.03

· Giá xuất thành phẩm được xác định trong phần khả năng đáp ứng đầu ra.

· Lương công nhân bình quân: 2.500.000 đồng/ tháng

· Chỉ số sản lượng: sản lượng chế biến

· Năm thứ 1:
1.500 tấn và lưu kho công suất: 12.000 tấn.

· Năm thứ 2:
1.800 tấn và lưu kho công suất: 13.000 tấn.

· Năm thứ 3:
2.000 tấn và lưu kho công suất: 15.000 tấn.

· Tỷ lệ khấu hao: Căn cứ định mức tỷ lệ khấu hao theo quyết định 1062/TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/1996 của Bộ Tài chính, về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và tính khấu hao TSCĐ.

· Khấu hao máy móc thiết bị sản xuất chế biến: 12%/năm.

· Khấu hao nhà xưởng, vật kiến trúc: 4%/năm.

· Khấu hao sửa chữa lớn TSCĐ theo quyết định 507/TC/QĐ/CSTC ngày 22/07/1986 là 4% trên đồng vốn cố định.

· Lãi vay dài hạn ngân hàng thương mại: 16,00%/năm.

· Trả cổ tức cho cổ đông: 16,00%/năm.

· Doanh thu lưu kho: 0,7USD/tấn/ngày.

· Lãi vay ngắn hạn theo lãi suất hiện hành của ngân hàng là: 18,00%/năm

II. TỔNG KINH PHÍ ĐẦU TƯ

· Tổng mức vốn đầu tư TCSĐ của dự án là: 235.000.000.000 đồng (bằng chữ: hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng), dự kiến như sau:

Bảng 1: Chi đầu tư TSCĐ

                                                                                                Đơn vị tính: 1.000 đồng

	STT
	LOẠI CHI PHÍ
	THÀNH TIỀN

	I
	Chi phí xây lắp
	100.000.000

	II
	Thiết bị
	122.000.000

	III
	Chi phí KTCB
	13.000.000

	IV
	Chi phí thiết kế và giám sát
	4.359.640

	V
	Chi phí thẩm định dự án đầu tư dự phòng
	6.253.276

	VI
	Chi phí thẩm định thiết kế
	675.702

	VII
	Chi phí quản lý
	1.711.382

	
	TỔNG CỘNG
	235.000.000


III. DỰ KIẾN NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG

Khoản mục này được tính toán trên cơ sở nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất, chu kỳ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Với hệ số chu chuyển VLĐ bình quân và được tính như sau:

	Nhu cầu VLĐ
	=
	Tổng chi phí QTSX & TTSP

	
	
	Hệ số chu chuyển VLĐ

	Hệ số chu chuyển VLĐ
	=
	360 ngày

	
	
	Thời gian định trữ mức tối thiểu 1 chu kỳ SX 


Thời gian định trữ mức tối thiểu cho một chu kỳ sản xuất được xác định như sau:

	- Thời gian thu mua nguyên liệu:
	15 ngày

	- Thời gian chế biến:
	1 ngày

	- Thời gian đông lạnh:
	1 ngày

	- Thời gian xuất hàng:
	6 ngày

	- Thời gian chuyển tiền
	2 ngày

	Tổng thời gian
	25 ngày


	Hệ số chu chuyển VLĐ  = 
	360
	  =  14.4

	
	25
	


Bảng 2: Định mức chế biến và nhu cầu nguyên liệu






Đơn vị tính: 1.000 đồng
	Mặt hàng
	ĐM
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	
	
	SL (tấn)
	Nhu cầu NL
	SL (tấn)
	Nhu cầu NL
	SL (tấn)
	Nhu cầu NL
	SL (tấn)
	Nhu cầu NL
	SL (tấn)
	Nhu cầu NL
	SL (tấn)
	Nhu cầu NL
	SL (tấn)
	Nhu cầu NL

	1. Cá đục
	
	250 
	 490 
	350 
	685
	350 
	685
	350 
	685
	350 
	685
	350 
	685
	350 
	685

	Cá đục fillet bướm
	1,90
	100 
	   190 
	150 
	285
	150 
	285
	150 
	   285
	150 
	   285
	  150 
	   285
	 150 
	285 

	Cá đục fillet mảnh
	2,00 
	150 
	  300
	200 
	 400
	200 
	400
	200 
	    400
	200 
	   400
	200 
	400
	200 
	400

	2. Mực
	
	450 
	 1.078 
	620
	1.464
	700
	1.702
	700 
	1.702
	700
	1.702
	700  
	1.702
	700
	1.702

	 Mực Sushi
	3,50
	80 
	280 
	120 
	420
	180 
	630
	180 
	630
	180 
	630
	180 
	630
	180 
	630

	 Mực nhồi đầu
	1,40
	50 
	70
	100 
	140
	120 
	168
	120 
	168
	120 
	168
	120 
	168
	120 
	168

	 Mực ống CK
	1,80
	50 
	  90
	70 
	  126
	70 
	126
	70 
	126
	70 
	126
	70 
	126
	70 
	126

	 Mực ống tube
	2,20
	50 
	    110
	70 
	    154
	70 
	154
	70 
	154
	70 
	154
	70 
	154
	70 
	154

	 Mực Fillet
	2,40
	220 
	528
	260 
	624
	260
	624
	260 
	624
	260 
	624
	260 
	624
	260 
	624

	3. Ghẹ
	
	200 
	275 
	200 
	275
	300 
	412,5
	300 
	412,5
	300
	412,5
	300
	412,5
	300
	412,5

	 Ghẹ NC
	1,15
	100 
	115
	100 
	115 
	150 
	172,5
	150 
	172,5
	150 
	172,5
	150 
	172,5
	150 
	172,5

	 Ghẹ mảnh
	1,60
	100 
	 160
	100 
	   160
	150 
	240
	150
	240
	150
	240
	150
	240
	150
	240

	4. Thủy sản khác
	
	600 
	 618
	630 
	648,9
	650 
	669,5
	650 
	669,5
	650 
	669,5
	650 
	669,5
	650 
	669,5

	 Ghẹ nhồi mai
	1,03
	600 
	618
	630
	648,5
	650
	669,5
	650
	669,5
	650 
	669,5
	650
	669,5
	650 
	669,5

	Tổng cộng
	
	1.500
	2.461
	1.800
	3.073
	2.000
	3.469
	2.000
	3.469
	2.000
	3.469
	2.000
	3.469
	2.000
	3.469


Bảng 3: Bảng tổng hợp nguyên liệu chính hằng năm
                                                                                                                                                               Đơn vị tính: 1.000.000 đồng
	Loại nguyên liệu
	ĐV
	Giá mua
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	Cá đục
	Tấn
	50
	490
	24.500
	685
	34.250
	685
	34.250
	685
	34.250
	685
	34.250
	685
	34.250
	685
	34.250

	Mực NL
	
	70
	270
	18.900
	420
	29.400
	448
	31.360
	448
	31.360
	448
	31.360
	448
	31.360
	448
	31.360

	Mực nang NL
	
	80
	808
	64.640
	1044
	83.520
	1254
	100.320
	1254
	100.320
	1254
	100.320
	1254
	100.320
	1254
	100.320

	Ghẹ
	
	70
	275
	19.250
	275
	19.250
	412.5
	28.875
	412.5
	28.875
	412.5
	28.875
	412.5
	28.875
	412.5
	28.875

	Ghẹ nhồi mai
	
	125
	618
	77.250
	648.9
	81.113
	669.5
	83.688
	669.5
	83.688
	669.5
	83.688
	669.5
	83.688
	669.5
	83.688

	Tổng cộng
	
	2.461
	204.540
	3.073
	247.533
	3.469
	278.493
	3.469
	278.493
	3.469
	278.493
	3.469
	278.493
	3.469
	278.493


IV. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Xác định đây là công trình xây dựng nhà máy chế biến thuỷ sản, và kho lạnh với các thiết bị nhập mới. Công trình được hình thành bởi các nguồn vốn củ yếu sau:
Nguồn vốn đầu tư TSCĐ là 235 tỷ đồng. Bao gồm nguồn vốn tự có là 117 tỷ, nhận góp vốn: 2 tỷ, vay ngân hàng 116 tỷ, với lãi vay: 16%.
Nguồn vốn ngắn hạn: hình thành từ vốn tự có và vay từ nguồn vốn vay ngân hàng với lãi suất vay là 18%/năm.

V. DỰ TRÙ CHI SẢN XUẤT HÀNG NĂM

Trên cơ sở những căn cứ tính toán chi phí sản xuất hàng năm được xác định:

	1. Tính toán nguyên vật liệu chính (bảng 2,3)
	

	2. Vật liệu phụ bao bì
	=     1.500.000 đ/tấn thành phẩm

	3. Động lực cho sản xuất
	=     1.000.000 đ/tấn thành phẩm

	4. Lương công nhân bình quân
	=     30.000.000 đ/năm

	5. BHXH, BHYT, KPCĐ
	=     22% x Lương cơ bản

	6. Bảo trì sửa chữa
	=     4% x Tổng vốn TSCĐ

	7. Chi phí SX phân xưởng
	=     4% x Tổng chi phí SX chính

	8. Chi phí quản lý
	=     1.5% x doanh thu

	9. Chi phí xuất khẩu
	=     0,5% x doanh thu

	10. Chi phí ngoài sản xuất
	=     1.200.000 đ/tấn thành phẩm

	11. Khấu hao TSCĐ
	

	· Thiết bị
	=    12% x 122 tỷ

	· Xây lắp + KTCB
	=    4% x 113 tỷ

	12. Lãi vay ngắn hạn
	=    18% x vốn lưu động hàng năm

	13. Lãi vay dài hạn
	=    16% x  số nợ dài hạn còn lại trong năm


VI. DỰ TRÙ DOANH THU HÀNG NĂM

Bảng 4: Doanh thu hàng năm

	Mặt hàng
	Giá bán BQ (USD/T)
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	
	
	SL (tần)
	ĐVT (USD)
	SL (tần)
	ĐVT (USD)
	SL (tần)
	ĐVT (USD)
	SL (tần)
	ĐVT (USD)
	SL (tần)
	ĐVT (USD)
	SL (tần)
	ĐVT (USD)
	SL (tần)
	ĐVT (USD)

	1. Cá đục
	
	250
	1.405
	350
	1.975
	350
	1.975
	350
	1.975
	350
	1.975
	350
	1.975
	350
	1.975

	 Cá đục fillet bướm
	6.10
	100
	610
	150
	915
	150
	915
	150
	915
	150
	915
	150
	915
	150
	915

	 Cá đục fillet mảnh
	5.30
	150
	795
	200
	1.060
	200
	1.060
	200
	1.060
	200
	1.060
	200
	1.060
	200
	1.060

	2. Mực
	
	450
	3.060
	620
	4.026
	700
	4.536
	700
	4.536
	700
	4.536
	700
	4.536
	700
	4.536

	 Mực Sushi
	7.50
	80
	600
	120
	900
	180
	1.350
	180
	1.350
	180
	1.350
	180
	1.350
	180
	1.350

	 Mực nhồi đầu
	3.00
	50
	150
	100
	300
	120
	360
	120
	360
	120
	360
	120
	360
	120
	360

	 Mực ống CK
	5.30
	50
	265
	70
	371
	70
	371
	70
	371
	70
	371
	70
	371
	70
	371

	 Mực ống tube
	3.50
	50
	175
	70
	245
	70
	245
	70
	245
	70
	245
	70
	245
	70
	245

	 Mực Fillet
	8.50
	220
	1.870
	260
	2.210
	260
	2.210
	260
	2.210
	260
	2.210
	260
	2.210
	260
	2.210

	3. Ghẹ
	
	200
	1.180
	200
	1.180
	300
	1.770
	300
	1.770
	300
	1.770
	300
	1.770
	300
	1.770

	 Ghẹ NC
	5.20
	100
	520
	100
	520
	150
	780
	150
	780
	150
	780
	150
	780
	150
	780

	 Ghẹ mảnh
	6.60
	100
	660
	100
	660
	150
	990
	150
	990
	150
	990
	150
	990
	150
	990

	4. Thủy sản khác
	
	600
	6.300
	630
	6.615
	650
	6.825
	650
	6.825
	650
	6.825
	650
	6.825
	650
	6.825

	 Ghẹ nhồi mai
	10.50
	600
	6.300
	630
	6.615
	650
	6825
	650
	6825
	650
	6825
	650
	6825
	650
	6825

	5.Lưu kho
	0.0007
	12.000
	3.024
	13.000
	3.276
	15.000
	3.780
	15.000
	3.780
	15.000
	3.780
	15.000
	3.780
	15.000
	3.780

	Tổng doanh thu (triệu đồng)
	
	311.355
	
	355.098
	
	392.829
	
	392.829
	
	392.829
	
	392.829
	
	392.829


Bang 5: Dự tính chi phí hằng năm

Đơn vị tính: 1.000 đồng
	Stt
	Hạng mục
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	1
	NVL chính
	
	204.540.000
	247.532.500
	278.492.500
	278.492.500
	278.492.500
	278.492.500
	278.492.500

	2
	Vật liệu phụ. bao bì
	2.250.000
	2.700.000
	3.000.000
	3.000.000
	3.000.000
	3.000.000
	3.000.000

	3
	Năng lực cho sản xuất
	1.500.000
	1.800.000
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000
	2.000.000

	4
	Lương công nhân
	
	6.000.000
	6.000.000
	6.000.000
	6.000.000
	6.000.000
	6.000.000
	6.000.000

	5
	BHXH. BHYT. KPCÑ
	1.320.000
	1.320.000
	1.320.000
	1.320.000
	1.320.000
	1.320.000
	1.320.000

	6
	Bảo trì sửa chữa
	
	9.400.000
	8.633.600
	7.867.200
	7.100.800
	6.334.400
	5.568.000
	4.801.600

	7
	Khấu hao TSCĐ
	
	19.160.000
	19.160.000
	19.160.000
	19.160.000
	19.160.000
	19.160.000
	19.160.000

	
	- Thiết bị
	
	14.640.000
	14.640.000
	14.640.000
	14.640.000
	14.640.000
	14.640.000
	14.640.000

	
	- Nhà xưởng
	
	4.520.000
	4.520.000
	4.520.000
	4.520.000
	4.520.000
	4.520.000
	4.520.000

	8
	Chi phí quản lý phân xưởng
	9.766.800
	11.485.844
	12.713.588
	12.682.932
	12.652.276
	12.621.620
	12.590.964

	9
	Lãi vay ngắn hạn
	
	5.400.000
	5.400.000
	5.400.000
	5.400.000
	5.400.000
	5.400.000
	5.400.000

	10
	Lãi vay dài hạn
	
	18.560.000
	17.256.638
	15.744.738
	13.990.933
	11.956.520
	9.596.601
	6.859.095

	11
	Chi phí quản lý công ty 1,5%
	4.670.328
	5.326.464
	5.892.432
	5.892.432
	5.892.432
	5.892.432
	5.892.432

	12
	Chi phí ngoài sản xuất
	3.000.000
	3.600.000
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000
	4.000.000

	Tổng cộng
	285.567.128
	330.215.046
	361.590.458
	359.039.597
	356.208.128
	353.051.153
	349.516.591


Bảng 6: Nhu cầu vốn lưu động
Đơn vị tính: 1.000 đồng
	Hạng mục
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	NVL chính
	
	14.204.167
	17.189.757
	19.339.757
	19.339.757
	19.339.757
	19.339.757
	19.339.757

	Vật liệu phụ. bao bì
	156.250
	187.500
	208.333
	167.289
	167.289
	167.289
	167.289

	Năng lực cho sản xuất
	104.167
	125.000
	138.889
	116.569
	116.569
	116.569
	116.569

	Lương BHXH
	
	508.333
	508.333
	508.333
	508.333
	508.333
	508.333
	508.333

	Chi phí sản xuất phân xưởng
	598.917
	720.424
	807.813
	805.278
	805.278
	805.278
	805.278

	Chi phí quản lý công ty
	324.328
	369.893
	409.197
	409.197
	409.197
	409.197
	409.197

	Chi phí nngoài sản xuất
	208.333
	250.000
	277.778
	277.778
	277.778
	277.778
	277.778

	Tổng cộng:
	16.104.495
	19.350.907
	21.690.099
	21.624.201
	21.624.201
	21.624.201
	21.624.201

	Vốn lưu động tự có
	
	5.000.000
	6.000.000
	7.000.000
	7.000.000
	7.000.000
	7.000.000
	7.000.000

	Nhu cầu vốn vay
	
	11.104.495
	13.350.907
	14.690.099
	14.624.201
	14.624.201
	14.624.201
	14.624.201


VII. TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN

Các chỉ tiêu này được tính toán như sau:

	Doanh thu thuần
	= Tổng doanh thu - thuế XK

	Lợi nhuận gộp
	= Doanh thu thuần - tổng chi phí

	Thuế thu nhập
	=  20% x Lợi nhuận gộp

	Lợi nhuận thuần
	= Lợi nhuận gộp - thuế TN

	Trả gốc cho ngân hàng
	= 50% LN thuần


Bảng 7: Tính toán dự trù lãi lỗ hàng năm

                                                                                       Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Hạng mục
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	Tổng DT
	311.355.200
	355.097.600
	392.828.800
	392.828.800
	392.828.800
	392.828.800
	392.828.800

	Thuế XK
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	DT thuần
	311.355.200
	355.097.600
	392.828.800
	392.828.800
	392.828.800
	392.828.800
	392.828.800

	Tổng chi phí
	285.567.128
	330.215.046
	361.590.458
	359.039.597
	356.208.128
	353.051.153
	349.516.591

	LN trước thuế
	25.788.072
	24.882.554
	31.238.342
	33.789.203
	36.620.672
	39.777.647
	43.312.209

	Thuế thu nhập
	5.157.614
	4.976.511
	6.247.668
	6.757.841
	7.324.134
	7.955.529
	8.662.442

	LN thuần
	20.630.458
	19.906.043
	24.990.674
	27.031.362
	29.296.538
	31.822.118
	34.649.767

	Trích 50% trả gốc NH
	10.315.229
	9.953.022
	12.495.337
	13.515.681
	14.648.269
	15.911.059
	17.324.884


Sau khi tính toán ta thấy lợi nhuận thuần tăng dần qua các năm hoạt động, năm đầu tiên đã có lợi nhuận là 11,036 tỷ và sau đó tăng dần qua các năm, đến năm thứ 5 là 24,363 tỷ. Điều này cho thấy sự thành đạt, làm ăn có hiệu quả. Tuy nhiên, để đánh giá tính khả thi chắc chắn của dự án không thể dựa trên các chỉ tiêu lợi nhuận của dự án, mà còn phải dựa vào các chỉ tiêu khác để đánh giá.

VIII. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ

Bảng 8: Các chỉ tiêu tính toán hiệu quả dự án

	Stt
	Các chỉ tiêu
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	1
	LN thuần/ DT thuần
	6,63
	5,61
	6,36
	6,88
	7,46
	8,1
	8,82

	2
	LN thuần/ Tổng VĐT
	8,78
	8,47
	10,63
	11,5
	12,47
	13,54
	14,74


Tỷ số lợi nhuận thuần/Doanh thu thuần: tăng từ 2,86% đến 6,37%, nói lên tình hình lợi nhuận của công ty luôn mở rộng trên một đơn vị hàng hóa tiền tệ. 

Tỷ số lợi nhuận thuần/Tổng vốn đầu tư: Trong năm đầu tỷ lệ đã cao 3,76%, bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi công suất ổn định, tỷ lệ này càng cao từ 6,46% đến 10,57% vào năm thứ 7. Tỷ lệ này cho biết rằng cứ 100 đồng vốn đầu tư vào tài sản cố định của dự án này thì sinh ra từ 3,76 đến 10,57 đồng tiền lãi mỗi năm. Mức lợi nhuận này khá cao và có xu hướng tăng lên, cho ta thấy dự án khả thi.
IX. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH DỰ ÁN

1. Tỷ suất chiết khấu của dự án:


Căn cứ mức lãi suất hiện hành đối với các nguồn vốn tài trợ cho dự toán, mức chi phí vốn (tỷ suất chiết khấu) của dự án được tính bằng lãi suất bình quân gia quyền của các nguồn.


	Tỷ suất chiết khấu của dự án
	=
	Vay nguồn 1 x LS1  +  Vay nguồn 2 x LS2  + …. + VLĐ x LSVLĐ

	
	
	Vay nguồn 1 + Vay nguồn 2 +…. + VLĐ


Bảng 9: Tỷ suất chiết khấu

                        Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Stt
	Năm ổn định
	Vốn gốc
	Lãi suất
	Tiền lãi

	1
	Vay dài hạn
	116.000.000
	16,00%
	18.560.000

	2
	Vay ngắn hạn
	30.000.000
	18,00%
	5.400.000

	Tỷ suất chiết khấu
	16,41%
	
	


2. Thời gian hoàn thành vốn (KHV)

Xác định thời gian hoàn thành vốn có chiết khấu được hiểu bằng cách cộng giá trị hiện tại lợi nhuận thuần và khấu hao rồi trừ đầu vào vốn đầu tư ban đầu đến khi kết quả bằng không là thu hồi đủ vốn.

Bảng 10: Thời gian hoàn thành vốn có chiết khấu


                             Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Năm
	Vốn đầu tư
	Vốn được hoàn (TN ròng)
	Hệ số CK           15,17%
	Hiện giá vốn được hoàn
	Hiện giá kế dư

	0
	235,000,000
	
	
	
	

	1
	
	44,948,072
	0.8590327291
	38,611,865
	38,611,865

	2
	
	44,042,554
	0.7379372297
	32,500,640
	71,112,505

	3
	
	50,398,342
	0.6339122324
	31,948,125
	103,060,631

	4
	
	52,949,203
	0.5445513550
	28,833,560
	131,894,191

	5
	
	55,780,672
	0.4677874367
	26,093,498
	157,987,689

	6
	
	58,937,647
	0.4018447184
	23,683,782
	181,671,471

	7
	
	62,472,209
	0.3451977651
	21,565,267
	203,236,738

	8
	
	62,472,209
	0.2965361783
	18,525,270
	221,762,008

	9
	
	62,472,209
	0.2547342825
	15,913,813
	237,675,821


  KHV   =    8 năm

	KHV
	=
	Năm trước khi thu hồi
	+
	Chi phí chưa thu hồi ở đầu năm

	
	
	Đủ nguyên giá
	
	Thu nhập trong năm


	KHV
	=
	8
	+
	(235.000.000 – 221.762.008)
	=
	8,7

	
	
	
	
	18.525.270
	
	


3. Phân tích điểm hoà vốn (ĐHV):

Phân tích điểm hòa vốn là kỹ thuật phân tích tài chính dùng để phân tích và hoạch định mức lãi căn cứ trên tương quan hữu cơ giữa chi phí sản xuất và doanh thu. Đó là phương pháp giúp xác định vị trí của "điểm" mà doanh thu vừa đủ để trang trải chi phí.

Để ứng dụng kỹ thuật điểm hòa vốn, trước hết phải phân tích chi phí ra thành hai loại: Định phí và biến phí.

Định phí và biến phí bao gồm các khoản mục biến động qua các năm.




Trên cơ sở phân tích định phí, biến phí ta tiến hành xác định điểm hòa vốn.

* Điểm hòa vốn lý thuyết (lãi lỗ) là điểm mà doanh thu ngang bằng với chi phí  trong năm, khi đó dự án cũng không lời cũng không lỗ.
Bảng 11: Định phí, biến phí, doanh thu
	Các chỉ tiêu
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	Tổng doanh thu
	311,355,200
	355,097,600
	392,828,800
	392,828,800
	392,828,800
	392,828,800
	392,828,800

	Tổng chi phí
	285,617,048
	330,279,006
	361,663,778
	359,112,917
	356,281,448
	353,124,473
	349,589,911

	- Định phí
	46,463,524
	46,654,772
	46,244,408
	44,475,275
	42,425,534
	40,050,287
	37,297,453

	+ Khấu hao TSCĐ
	19,160,000
	19,160,000
	19,160,000
	19,160,000
	19,160,000
	19,160,000
	19,160,000

	+ Lãi vay dài hạn
	18,560,000
	17,256,638
	15,744,738
	13,990,933
	11,956,520
	9,596,601
	6,859,095

	+ Chi phí khác 50%
	8,743,524
	10,238,134
	11,339,670
	11,324,342
	11,309,014
	11,293,686
	11,278,358

	- Biến phí
	239,153,524
	283,624,234
	315,419,370
	314,637,642
	313,855,914
	313,074,186
	312,292,458

	+ NVL chính
	204,540,000
	247,532,500
	278,492,500
	278,492,500
	278,492,500
	278,492,500
	278,492,500

	+ VL phụ, bao bì
	2,250,000
	2,700,000
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000
	3,000,000

	+ Năng lực sản xuất
	1,500,000
	1,800,000
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	2,000,000

	+ Lương + BHXH
	7,320,000
	7,320,000
	7,320,000
	7,320,000
	7,320,000
	7,320,000
	7,320,000

	+ Bảo trì sửa chữa
	9,400,000
	8,633,600
	7,867,200
	7,100,800
	6,334,400
	5,568,000
	4,801,600

	+ Lãi vay ngắn hạn
	5,400,000
	5,400,000
	5,400,000
	5,400,000
	5,400,000
	5,400,000
	5,400,000

	+Chi phí khác 50%
	8,743,524
	10,238,134
	11,339,670
	11,324,342
	11,309,014
	11,293,686
	11,278,358


Bảng 12: Điểm hòa vốn


	CHỈ TIÊU
	 ĐVT 
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7

	Điểm Hòa Vốn LT 
	%
	64.35
	65.28
	59.74
	56.88
	53.72
	50.22
	46.31

	QO = Q*ĐHVLT 
	Tấn
	965.29
	1,174.96
	1,194.8
	1,137.6
	1,074.43
	1,004.34
	926.23

	DO = D*ĐHVLT
	Trđ
	200,364
	231,792
	234,676
	223,442
	211,034
	197,266
	181,924


Qua bảng tính trên cho  thấy ĐHV lãi lỗ qua các năm chênh lệch không nhiều, mức độ để đạt được mức  hòa vốn giảm dần qua các năm từ 64.35% giảm xuống còn 46.31% vào năm thứ 7. Cho nên việc hoạt động kinh doanh của nhà máy tương đối dễ dàng, ngay năm đầu tiên khi nhà máy đi vào hoạt động là công ty đã có hiệu quả.
4. Phân tích giá trị hiện tại ròng (NPV)






Bảng 13: Giá trị hiện tại ròng

Với tỷ suất chiết khấu 16,41%
Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Năm
	Vốn đầu tư
	Lãi ròng
	Khấu hao
	TN ròng
	Hệ số CK
	Hiện giá vốn 
được hoàn

	0
	235,000,000 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	25,788,072
	19,160,000
	44,948,072
	0.8590327291
	38,611,865

	2
	 
	24,882,554
	19,160,000
	44,042,554
	0.7379372297
	32,500,640

	3
	 
	31,238,342
	19,160,000
	50,398,342
	0.6339122324
	31,948,125

	4
	
	33,789,203
	19,160,000
	52,949,203
	0.5445513550
	28,833,560

	5
	
	36,620,672
	19,160,000
	55,780,672
	0.4677874367
	26,093,498

	6
	
	39,777,647
	19,160,000
	58,937,647
	0.4018447184
	23,683,782

	7
	
	43,312,209
	19,160,000
	62,472,209
	0.3451977651
	21,565,267

	8
	
	43,312,209
	19,160,000
	62,472,209
	0.2965361783
	18,525,270

	9
	
	43,312,209
	19,160,000
	62,472,209
	0.2547342825
	15,913,813


PV 
=  
237,675,821 



NPV 
=  
PV  -  C






=   
237,675,821 -  235,000,000  >  0





Dự án có NPV > 0 được xem là dự án có hiệu quả, nên được chấp thuận đầu tư và chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận.

NPV càng lớn mang lại hiệu quả càng cao. Ở đây, NPV = 2,675,821 chính là phần hiện giá thu nhập trừ đi phần hiện giá chi phí. Như vậy, đứng trên phương diện thẩm định dự án dựa vào NPV thì dự án hoàn toàn khả thi, đầu tư vào dự án sẽ mang lại hiệu quả.


5. Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR)

Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR) là lãi suất chiết khấu mà ứng với nó gí trị hiện tại ròng vừa đúng bằng hiện giá vốn đầu tư ban đầu. IRR rất quan trọng trong việc đánh gía hiệu quả của dự án trong trường hợp dự án phải đầu tư bằng vốn vay.

Bảng 14: Tỷ suất thu hồi nội bộ

R1  =
17%
R2  =
18%

Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Năm
	Vốn đầu tư
	TN ròng
	Hệ số CK (R1)
	PV1
	Hệ số CK (R2)
	PV2

	0
	235.000.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	44,948,072
	0.8547008547
	38,417,156
	0.8474576271
	38,091,586

	2
	 
	44,042,554
	0.7305135510
	32,173,683
	0.7181844298
	31,630,677

	3
	 
	50,398,342
	0.6243705564
	31,467,241
	0.6086308727
	30,673,987

	4
	
	52,949,203
	0.5336500482
	28,256,345
	0.5157888752
	27,310,610

	5
	
	55,780,672
	0.4561111523
	25,442,187
	0.4371092162
	24,382,246

	6
	
	58,937,647
	0.3898385917
	22,976,169
	0.3704315392
	21,832,363

	7
	
	62,472,209
	0.2847823740
	17,790,984
	0.2660381637
	16,619,992

	8
	
	62,472,209
	0.2434037384
	15,205,969
	0.2254560710
	14,084,739

	9
	
	62,472,209
	0.2080373833
	12,996,555
	0.1910644669
	11,936,219

	10
	
	62,472,209
	0.1778097293
	11,108,167
	0.1619190398
	10,115,440


PV1  
=   
235.834.454


PV2  
=   
216.562.419
NPV1  
=  
834.454


NPV2  
=   
- 18.437.581
	IRR =
	r1  +  (r2  -  r1)   x
	NPV1
	
	
	

	
	
	NPV1   -  NPV2
	
	
	

	IRR =
	17,00% + (18,00% - 17,00%)   x
	834.454
	
	=    17,04%

	
	
	834.454 - (- 18.437.581)
	
	


Tỷ suất thu hồi nội bộ dự án IRR = 17,04% lớn hơn tỷ suất chiết khấu. Do đó dự án mang tính khả thi.

Tỷ suất lợi nhuận nội bộ IRR = 17,04% cũng nói lên rằng dự án có khả năng đạt mức lãi cao bởi lãi suất thực tế thị trường hiện nay thấp hơn so với lãi suất được tính toán.

X. PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ

Nguồn trả nợ vay:

Việc trả nợ vay dài hạn được hình thành từ các nguồn chủ yếu:

· Khấu hao cơ bản từ nguồn hình thành từ vốn vay = KHCB x tỷ lệ vốn vay

· Lợi nhuận dành để trả nợ hình thành từ vốn vay ngân hàng = trích 50% lợi nhuận x tỷ lệ vốn vay.

Bảng 15: Kế hoạch trả nợ vay 

                                                                            Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Năm
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4

	Nợ 
	116.000.000 
	86.524.771
	57.411.750
	13.261.076

	Nguồn cân đối 
	29.475.229
	29.113.022
	44.150.674
	(5.898.924)

	- Khấu hao
	19.160.000
	19.160.000
	19.160.000
	19.160.000

	- Tích luỹ
	10.315.229
	9.953.022
	24.990.674
	


Khả năng trả nợ là khoảng 4 năm kể từ khi dự án đi vào sản xuất ổn định.

Lịch hoàn vốn đầu tư đều

	Nợ vay: 
	116.000.000

	Lãi suất: 
	16,00%

	Thời gian: 
	08 năm 


Bảng 16: Lịch hoàn vốn đầu tư đều

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Năm
	 Năm 0
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Năm 5
	Năm 6
	Năm 7
	Năm 8

	Nợ đầu kỳ 
	 
	116.000
	107.854
	98.405
	87.443
	74.728
	59.979
	42.869
	23.022

	Lãi phát sinh 
	 
	18.560
	17.257
	15.745
	13.991
	11.957
	9.597
	6.859
	3.684

	Trả
	 
	26.706
	26.706
	26.706
	26.706
	26.706
	26.706
	26.706
	26.706

	Nợ gốc
	 
	8.146
	9.449
	10.961
	12.715
	14.749
	17.109
	19.847
	23.022

	Lãi vay
	 
	18.560
	17.257
	15.745
	13.991
	11.957
	9.597
	6.859
	3.684

	Nợ cuối kỳ
	116,000
	107.854
	98.405
	87.443
	74.728
	59.979
	42.869
	23.022
	-


Tóm lại: qua phân tích các chỉ tiêu trên, ta có thể đi đến kết luận chung là dự án đầu tư xây  dựng Công ty Cổ phần Toàn Thắng mang tính khả thi về mặt tài chính.

PHẦN IV:
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN 
I. GIAI ĐOẠN 1 : 


- Từ tháng  6 / 2011 đến tháng  12 / 2011 : Ép móng cọc
II. GIAI ĐOẠN 2 : 


- Từ tháng  01 / 2012 đến tháng  10 / 2013 : Xây dựng và hoàn thành 
PHẦN V:
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
I.
KẾT LUẬN

Dự án đầu tư theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh là hợp lý. Sau khi phân tích và tổng hợp các nội dung, các chỉ tiêu về tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội, nhìn chung dự án hiệu quả cao.
· Về mặt tài chinh: Dự án có tính khả thi, thời gian thu hồi vốn nhanh, phương án trả nợ có độ an toàn tin cậy.

· Về mặt kỹ thuật: Nâng cao trinh độ khoa học kỹ thuật công nghệ và hiệu quả sản xuất hơn so với các nhà máy hiện đại.
· Nhà máy được đầu tư xây dựng sẽ tiêu thụ được nguồng nguyên liệu dồi dào từ nuôi trồng và khai thác. Tạo nhiều mặt hàng  xuất khẩu có giá trị cao, thúc đẩy việc sản xuất niều hơn so với các nhà máy hiện đại.

· Địa điểm đã có sẵn mặt bằng tiêu thụ ổn địnhvà cơ sở hạ tầng, giúp nhanh chóng đưa công trình vào khai thác sử dụng.

· Thu hút lực lượng lao động dư thừ, tạo việc làm ổn định.

· Mang lại một lượng lớn ngoại tệ do xuất khẩu

· Không mang ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, kể cả khía cạnh văn hóa, tư tưởng cơ sở hạ tầng được cải thiện.

· Như vậy, đầu tư xây dựng Công ty Cổ phần Toàn Thắng là quyết định đúng đắn, việc đầu tư vào dự án sẽ mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư dồng thời giải quyết được khó khăn mà ngành thủy sản đang gặp phải, giúp nền kinh tế tỉnh phát triển mạnh mẽ nói chung và ngành thủy sản nói riêng, nên  dự án cần được quan tâm và đầu tư đúng mức

II.    KIẾN NGHỊ
· Nhìn chung dự án mang lại lợi ích kinh tế và lợi ích cho xã hội rất lớn, nhưng để sớm phát huy hiệu quả tốt hơn công ty chúng tôi có một số kiến nghị sau:

· Dự án thuộc đối tượng ưu đãi theo nghị định số 07/1998/NĐ – CP ngày 15/01/1998 của Chính Phủ về luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) như đã đề cập ở trên.

· Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết cho Công ty Tôi được hưởng chế độ thuế suất theo quy định.

· Trong khi chờ đợi phê duyệt dự án, Công ty chúng tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến quý cấp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2011
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